
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

STT NGÀY GIỜ NỘI DUNG TRẬN SÂN GHI CHÚ

1 9/6/2025 1 1 (BR)

2 9/6/2025 2 2 (BR)

3 9/6/2025 3 3 (BR)

4 9/6/2025 1 1 (BR)

5 9/6/2025 2 2 (BR)

6 9/6/2025 3 3 (BR)

7 10/6/2025 4 1 (BR)

8 10/6/2025 5 2 (BR)

9 10/6/2025 6 3 (BR)

10 10/6/2025 7 1 (BR)

11 10/6/2025 8 2 (BR)

12 10/6/2025 9 3 (BR)

13 10/6/2025 10 1 (BR)

14 10/6/2025 11 2 (BR)

15 10/6/2025 12 3 (BR)

16 10/6/2025 13 1 (BR)

17 10/6/2025 14 2 (BR)

18 10/6/2025 15 3 (BR)

19 10/6/2025 16 1 (BR)

20 10/6/2025 17 2 (BR)

21 10/6/2025 18 3 (BR)

Sau khai mạc

Sau trận 1, 2, 3 

nội dung đơn nam

Đơn nam

Đôi nữ

14g50 Đơn nam

LỊCH THI ĐẤU CẦU LÔNG HÈ NĂM HỌC 2024 - 2025

14g30

14g10

13g50

13g30 Đơn nam

Đơn nam

Đơn nam

Đơn nam

  Thể lệ thi đấu:

       Vòng loại đánh 3 trận 11 điểm, trận thứ 3, 6 điểm đổi sân (3 thắng 2).

       Vòng bán kết: 3 trận 15 điểm, trận thứ 3, 8 điểm đổi sân (3 thắng 2).

  Học sinh có mặt trước giờ thi đấu 10 phút để điểm danh; 

  Để không làm ảnh hưởng đến các trận thi đấu khác, học sinh đến trễ giờ đấu 5 phút xem như bỏ cuộc.

  Trong mọi trường hợp, quyết định cuối cùng là ở trọng tài và BTC.

Xuân Thủy tổng hợp tất cả biên bản trọng tài, quản lý chung



22 10/6/2025 19 1 (BR)

23 10/6/2025 20 2 (BR)

24 10/6/2025 21 3 (BR)

25 10/6/2025 15g30 Đơn nam 22 1 (BR)

26 10/6/2025 4 1 (BR)

27 10/6/2025 5 2 (BR)

28 10/6/2025 6 3 (BR)

29 11/6/2025 23 1 (BR)

30 11/6/2025 24 2 (BR)

31 11/6/2025 25 3 (BR)

32 11/6/2025 26 1 (BR)

33 11/6/2025 27 2 (BR)

34 11/6/2025 28 3 (BR)

35 11/6/2025 29 1 (BR)

36 11/6/2025 30 2 (BR)

37 11/6/2025 31 3 (BR)

38 11/6/2025 32 1 (BR)

39 11/6/2025 33 2 (BR)

40 11/6/2025 34 3 (BR)

41 11/6/2025 35 1 (BR)

42 11/6/2025 36 2 (BR)

43 11/6/2025 37 3 (BR)

44 11/6/2025 38 1 (BR)

45 11/6/2025 39 2 (BR)

46 11/6/2025 7 1 (BR)

47 11/6/2025 8 2 (BR)

48 11/6/2025 9 3 (BR)

49 11/6/2025 10 1 (BR)

50 11/6/2025 11 2 (BR)

51 11/6/2025 12 3 (BR)

52 11/6/2025 13 1 (BR)

53 11/6/2025 14 2 (BR)

54 11/6/2025 15 3 (BR)

55 12/6/2025 40 1 (BR)

Đơn nam13g30

Đơn nam

Đôi nữ15g50

15g10

13g50

14g10

14g30

14g50

Đơn nam

Đơn nam

Đơn nam

Đơn nam

Đôi nữ

Đôi nữ

15g10

15g30

15g50

Đơn nam

Đơn nam13g30

Đôi nữ16g10



56 12/6/2025 41 2 (BR)

57 12/6/2025 42 3 (BR)

58 12/6/2025 43 1 (BR)

59 12/6/2025 44 2 (BR)

60 12/6/2025 45 3 (BR)

61 12/6/2025 46 1 (BR)

62 12/6/2025 47 2 (BR)

63 12/6/2025 48 3 (BR)

64 12/6/2025 49 1 (BR)

65 12/6/2025 50 2 (BR)

66 12/6/2025 16 1 (BR)

67 12/6/2025 17 2 (BR)

68 12/6/2025 1 1 (BR)

69 12/6/2025 2 2 (BR)

70 12/6/2025 3 3 (BR)

71 12/6/2025 15g45 Đôi nữ 18 1 (BR)

72 13/6/2025 51 1 (BR)

73 13/6/2025 52 2 (BR)

74 13/6/2025 4 1 (BR)

75 13/6/2025 5 2 (BR)

76 13/6/2025 6 3 (BR)

77 13/6/2025 14g10 Đơn nam 53 2 (BR)

78 13/6/2025 7 1 (BR)

79 13/6/2025 8 3 (BR)

80 13/6/2025 9 1 (BR)

81 13/6/2025 10 2 (BR)

82 13/6/2025 11 3 (BR)

83 13/6/2025 12 1 (BR)

84 13/6/2025 13 2 (BR)

85 13/6/2025 14 3 (BR)

86 13/6/2025 15 1 (BR)

87 13/6/2025 16 2 (BR)

88 13/6/2025 17 3 (BR)

89 13/6/2025 18 1 (BR)

Đơn nam

Đơn nam

Đơn nam

13g30

13g50

14g10

13g30 Đơn nam

Đôi nam - nữ

14g10

Đôi nam - nữ15g15

13g50

Đôi nam - nữ

14g30

14g50

15g15

Đôi nam - nữ

Đôi nam - nữ

Đôi nam - nữ

Đôi nam - nữ15g30

Đơn nam14g30

14g50 Đôi nữ



90 13/6/2025 19 2 (BR)

91 13/6/2025 20 3 (BR)

92 13/6/2025 16g00 Đôi nam - nữ 21 2 (BR)

93 16/6/2025 1 1 (BR)

94 16/6/2025 2 2 (BR)

95 16/6/2025 3 3 (BR)

96 16/6/2025 4 1 (BR)

97 16/6/2025 5 2 (BR)

98 16/6/2025 6 3 (BR)

99 16/6/2025 7 1 (BR)

100 16/6/2025 8 2 (BR)

101 16/6/2025 9 3 (BR)

102 16/6/2025 10 1 (BR)

103 16/6/2025 11 2 (BR)

104 16/6/2025 12 3 (BR)

105 16/6/2025 13 1 (BR)

106 16/6/2025 14 2 (BR)

107 16/6/2025 15 3 (BR)

108 16/6/2025 16 1 (BR)

109 16/6/2025 17 2 (BR)

110 16/6/2025 18 3 (BR)

111 16/6/2025 19 1 (BR)

112 16/6/2025 20 2 (BR)

113 16/6/2025 21 3 (BR)

114 16/6/2025 22 1 (BR)

115 16/6/2025 23 2 (BR)

116 16/6/2025 24 3 (BR)

117 16/6/2025 25 1 (BR)

118 16/6/2025 26 2 (BR)

119 16/6/2025 27 3 (BR)

120 16/6/2025 28 1 (BR)

121 16/6/2025 29 2 (BR)

122 16/6/2025 30 3 (BR)

123 16/6/2025 13g50 Đôi nam 31 1 (BR)

Đôi nam

Đôi nam

Đôi nam

Đôi nam - nữ15g30

Đôi nam

Đôi nam

13g30

13g50

Đôi nam13g30

15g30

15g50

16g10

Đôi nam

Đôi nam

Đôi nam

14g10

14g30

14g50

15g10

Đôi nam



124 17/6/2025 32 1 (BR)

125 17/6/2025 33 2 (BR)

126 17/6/2025 34 3 (BR)

127 17/6/2025 35 1 (BR)

128 17/6/2025 36 2 (BR)

129 17/6/2025 37 3 (BR)

130 17/6/2025 38 1 (BR)

131 17/6/2025 39 2 (BR)

132 17/6/2025 40 3 (BR)

133 17/6/2025 41 1 (BR)

134 17/6/2025 42 2 (BR)

135 17/6/2025 43 3 (BR)

136 17/6/2025 44 1 (BR)

137 17/6/2025 45 2 (BR)

138 17/6/2025 16g15 Đôi nam 46 2 (BR)

Đôi nam

Mai Xuân Thủy

TỔ TRƯỞNG

Hồ Văn Trung

Đôi nam15g10

15g40

14g50

14g30

Đôi nam

Đôi nam

Đôi nam

14g10

CHỦ NHIỆM CLB CẦU LÔNG


